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1 Trương Hồ Tú Anh 10 8 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
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Lớp: Năm 1
Class 5-01

1 Trương Hồ Tú Anh 10 8 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Lee Jia Chiann 8 7 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Trần Lê Đoan Hạnh 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Huỳnh Bá Hoàng 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Hồ Thế Hưng 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Trần Gia Hưng 8 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Thiều Quang Khánh 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Lê Kim 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Vũ Quốc Lâm 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Nguyễn Hồng Linh 9 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Trần Quang Long 8 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Trần Huỳnh Anh Minh 9 8 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Nguyễn Việt Nam 10 8 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Trần Tâm Thanh 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Nguyễn Phương Thảo 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Đoàn Lương Hoài Thương 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Trần Ngọc Minh Trúc 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt17 Trần Ngọc Minh Trúc 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Mai Thanh Trúc 10 8 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Nguyễn Thục Nhã Uyên 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Bùi Thế Hiền Thanh Vân 9 7 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

21 Hoàng Yến 10 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Võ Cẩm Tú Nguyễn Minh Khoa Phạm Thị Như Ái
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1 Vincent Công Minh,Visser 9 8 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Lê Nguyễn Thy An 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
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2 Lê Nguyễn Thy An 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Phạm Hoàng Hạnh An 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Hà Nguyễn Phương Anh 8 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Trần An Bình 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Kay An Doan 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Huỳnh Tấn Dũng 9 8 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Cao Minh Duy 10 10 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Nguyễn Hồ Trúc Giang 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Ôn Gia Hào 8 7 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Lê Quốc Huy 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Đào Hoàng Linh 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Dương Vũ Ngọc Linh 10 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Phùng Hải Đăng 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Nguyễn Thành Đạt 9 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Lê Khôi Nguyên 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Viên Đàm Quân 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt18 Viên Đàm Quân 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Nguyễn Võ Đông Trà 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Trần Minh Trung 8 8 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

21 Trần Thanh Vy 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

22 Lê Hoàng Hồng Yến 10 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

23 Nguyễn Hải Yến 10 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Ôn Thị Phượng Uyên Nguyễn Minh Khoa Phạm Thị Như Ái
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1 Hattori Kosuke Thiên Ân 10 6 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Đỗ Quốc Nam Anh 10 10 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
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2 Đỗ Quốc Nam Anh 10 10 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Phạm Quế Chi 10 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Lê Thảo Chi 10 8 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Vũ Thành Công 10 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Phan Trọng Hào 9 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Phạm Đức Hải 10 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Đinh Vũ Thái Hiền 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Trần Trọng Hiếu 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Nguyễn Đăng Khoa 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Nguyễn Trung Kiên 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Nguyễn Lê Hoa Mai 10 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Nguyễn Hà Kiến Minh 10 9 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Nguyễn Ngọc Đông Nghi 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Lê Minh Tâm 10 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Nguyễn Mai Thy 10 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Nguyễn Vương Tú 8 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Nguyễn Việt Chiêu Văn 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Nguyễn Vương Tú 8 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Nguyễn Việt Chiêu Văn 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Lưu Quang Vũ 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Trần Hoàng Thảo Vy 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

21 Hồ Tường Vy 10 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Nguyễn Thị Bích Quy Nguyễn Minh Khoa Phạm Thị Như Ái
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1 Nguyễn Ngọc Kim Anh 9 8 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Phạm Võ Minh Anh 9 6 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
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2 Phạm Võ Minh Anh 9 6 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Hoàng Xuân Bách 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Nguyễn Duy Hoan 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Nguyễn Hoàng Thái Hoà 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Hồ Huy Hoàng 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Phan Thoại Khanh 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Phan Gia Khanh 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Phạm Quốc Khánh 10 8 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Trương Hoàng Long 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Nguyễn Ngọc Thảo Minh 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Nguyễn Trần Đức Minh 10 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Nguyễn Hải Đăng 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Đặng Đông Nghi 10 8 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Ngô Kế Nghiệp 10 8 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Huỳnh Trọng Đức Nhã 9 9 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Lê Trần Thanh Nhã 10 8 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt17 Lê Trần Thanh Nhã 10 8 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Đỗ Minh Như 10 7 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Tôn Long Thịnh 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Nguyễn Bảo Toàn 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

21 Võ Ngọc Thanh Uyên 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Tôn Nữ Trà Giang Nguyễn Minh Khoa Phạm Thị Như Ái


